
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 1
LARRY

CLASS: STARTING DATE: 12/10/2015

Listening Reading Speaking Writing Total Classwork
Participati

on
Absent Late

1 1458010 MAI THUỶ DUYÊN 4.5 4.5 5.5 4.5 4.5 8 9 0 0

2 1458027 TRẦN ĐẶNG PHƯƠNG NGỌC 4 5 5 5 4.5 7.3 9 0 0

3 1458028 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN 5 2.5 5.5 5 4.5 7.3 9 0 0

4 1559040 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 5.5 6.5 5.5 4.5 5.5 7.5 8 0 0

5 1559009 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG 2.5 6 5 4 4.5 5.4 7 0 0

6 1559030 ĐẶNG LÊ TRỌNG LUẬT 5.5 5.5 4.5 5 5 6 8 0 0

7 1558028 TRƯƠNG PHAN MINH TÂM 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 8 9 1 0

8 1559017 LÊ TRỌNG HUY 6 7.5 5 8.6 6 0 0

9 1459033 NGUYỄN CHÂU PHƯƠNG MINH 4 4.5 5 5 4.5 7.9 9 0 0

10 1558041 PHẠM HOÀNG MINH TÚ 6 6 6 6.5 6 8.3 9 0 0

11 1558039 NGUYỄN ANH XUÂN TRANG 4.5 5.5 5 5 5 5.4 9 1 0
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